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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  

MÔN TIẾNG NHẬT 

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học 

chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp 

với tình hình thực tế.  

1. Lớp 6 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 

Bài 6 

Chào hỏi 

 

Phần bài tập trang 73, 74, 75, 76 

Phần “cần nhớ” trang 77 

Phần tự đánh giá và phần thư Nhật Bản trang 79, 80 

Khuyến khích học sinh tự học. 

2 
Bài 7 

Món ăn ưa thích 

Luyện tập 1 (trang 86) 

Các phần luyện tập trang 88, 89, 90, 91 

Phần Thảo luận trang 81 

Khuyến khích học sinh tự học. 

3 

Bài 8 

Những điều ưa thích 

 

Luyện tập 1 trang 99 

Phần luyện tập trang 102 

Phần bài tập trang 103 

Phần hội thoại trang 95 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

4 
Bài 9 

Tự giới thiệu 

Luyện tập 6 trang 108 

Luyện tập 8, 9 trang 109, 110 

Phần bài tập trang 110, 111, 112 

Thư Nhật Bản 

Phần hội thoại 

Tự học có hướng dẫn. 

5 
Bài 10 

Tuổi tác, số người 

Luyện tập 1, 2, 3  trang 118 

Luyện tập 7 trang 119 

Bài tập 1 trang 121 và bài tập 2, 4, 5 trang 122 

Phần hội thoại 

Tự học có hướng dẫn. 

6 
Bài 11 

Thời gian 

Phần luyện tập 3, 4 trang 126 

Phần luyện tập 6, 7 trang 127 

Luyện tập 12, 14 trang 129 

Phần hội thoại 

Tự học có hướng dẫn. 

7 
Bài 12 

Giới thiệu 

Luyện tập 5, 6 trang 137, 138 

Bài tập trang 138, 139 

Hội thoại 

Tự học có hướng dẫn. 
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2. Lớp 7 

 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 6 

Chọn cửa hàng để mua sắm 

Luyện tập 3 trang 64 

Luyện tập 5,6 trang 65 

Bài tập trang 66, 67, 68 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 

2 
Bài 7 

Thời gian biểu 

Luyện tập 5 trang 79 

Luyện tập 7, 8 trang 80 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Tự học có hướng dẫn. 

3 
Bài 8 

Thói quen 

Luyện tập 3 trang 88 

Luyện tập 4 trang 88 

Luyện tập 5 trang 88 

Bài tập trang 91, 92 

Thư Nhật Bản 

Tự học có hướng dẫn. 

4 
Bài 9 

Gia đình 

Luyện tập 2 trang 99 

bài đọc 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

5 
Bài 10 

Ngày nghi 

Luyện tập 2 trang 109 

Luyện tập 8 trang 112 

Hội thoại 

Bài tập 

Tự học có hướng dẫn. 

6 
Bài 11 

Thư từ 

Luyện tập 5 trang 121 

Phần bài tập 
Khuyến khích học sinh tự học. 

7 
Bài 12 

Rủ mời 

Luyện tập 4 trang 133 

Luyện tập 5, 6 

Phần bài tập 

Khuyến khích học sinh tự học. 

 
 

 

3. Lớp 8 

 

 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 6 

Đường đi 

Luyện tập 4 trang 69 

Bài tập trang 72 

Bài văn 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

2 
Bài 7 

Thời gian biểu 

Luyện tập 7 trang 85 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Phần hội thoại 

Khuyến khích học sinh tự học. 

3 
Bài 8 

Đọc tờ quảng cáo 

Luyện tập 5 trang 96 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 

4 
Bài 9 

Sở thích 

Luyện tập 7, 8 trang 107, 108 

phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 

5 
Bài 10 

Tấm ảnh 

Luyện tập 4 trang 123 

Luyện tập 5 trang 124 

Bài văn 

Bài tập 

Thư Nhật Bản 

Tự học có hướng dẫn. 

6 
Bài 11 

Kể về cuộc sống 

Luyện tập 6 trang 136 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Luyện tập 7 trang 136, 137 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

7 
Bài 12 

Mục tiêu 

Luyện tập 7 trang 150 

Luyện tập 2 trang 151 

Thư Nhật Bản 

Phần bài tập 

Phần hội thoại 

Khuyến khích học sinh tự học. 

 

4. Lớp 9 

 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 5 

Trình tự hành động 

Luyện tập 1 trang 62 

Luyện tập 9 trang 69 

Bài tập  

Bài hội thoại 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học.  

2 
Bài 6 

Thời gian biểu 

Luyện tập 1 trang 78 

Luyện tập 6, 7 trang 82, 83 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Phần hội thoại 

Khuyến khích học sinh tự học.  
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

3 
Bài 7 

Thời thơ ấu 

Luyện tập 1 trang 95 

Luyện tập 3 

Luyện tập 5, 9, 10 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Phần hội thoại 

Khuyến khích học sinh tự học. 

4 
Bài 8 

Tương lai 

Luyện tập 5 trang 113 

Luyện tập 9, 10 trang 115, 116 

Phần bài tập 

Thư Nhật Bản 

Khuyến khích học sinh tự học. 

 

----------------------------------------------------------- 

 




